
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC HỒ SƠ CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNgV ngày       /3/2023 của Sở Ngoại vụ Bình Định) 

STT 
Số, ký hiệu 

hồ sơ 
Tiêu đề hồ sơ 

Thời hạn 

bảo quản 
Người lập 

Ghi 

chú 

I. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

1  01/HTQT Hồ sơ đoàn vào là Ngoại giao đoàn năm 2023 20 năm Lê Thị Ly Đa  

2  02/HTQT 
Hồ sơ đoàn vào là các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu 

tư năm 2023  
20 năm Lê Thị Ly Đa 

 

3  03/HTQT Hồ sơ công tác lễ tân đối ngoại trong năm 2023  20 năm Lê Thị Ly Đa  

4  04/HTQT Hồ sơ công tác ngoại giao kinh tế năm 2023  20 năm Lê Thị Ly Đa  

5  05/HTQT Hồ sơ công tác đối ngoại Đảng năm 2023  20 năm Lê Thị Ly Đa   

6  06/HTQT Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế năm 2023  20 năm Nguyễn Đức Hoàng  

7  07/HTQT 
Hồ sơ công tác ký kết và thực hiện Thỏa thuận quốc tế trên 

địa bàn tỉnh năm 2023  
20 năm Nguyễn Đức Hoàng 
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8  08/HTQT Hồ sơ hợp tác quốc tế năm 2023 20 năm Nguyễn Đức Hoàng  

9  09/HTQT Hồ sơ công tác thông tin đối ngoại năm 2023  20 năm Trần Thị Tư  

10  10/HTQT 
Hồ sơ quản lý đoàn vào (kể cả tình nguyện viên, nhưng không 

bao gồm Ngoại giao đoàn và đoàn tìm hiểu đầu tư) năm 2023  
20 năm Trần Thị Tư 

 

11  11/HTQT Hồ sơ khen thưởng có yếu tố nước ngoài năm 2023  20 năm Trần Thị Tư  

12  12/HTQT Hồ sơ công tác Đối ngoại nhân dân năm 2023  20 năm Trần Thị Tư  

13  13/HTQT Hồ sơ công tác ngoại giao văn hóa năm 2023  20 năm Trần Thị Tư  

14  14/HTQT Hồ sơ đoàn cấp cao của Lào năm 2023  20 năm Nguyễn Thị Ngọc Diệp  

15  15/HTQT 
Hồ sơ các nội dung hợp tác quan trọng với các địa phương 

của Lào năm 2023 
20 năm Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

 

II. PHÒNG LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

16  01/LS Hồ sơ đoàn ra công vụ năm 2023 20 năm Nguyễn Thị Thanh An  

17  02/LS Hồ sơ đoàn ra cá nhân năm 2023 20 năm Nguyễn Thị Thanh An  

18  03/LS Hồ sơ cấp thẻ ABTC năm 2023 20 năm Nguyễn Thị Thanh An  
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19  04/LS Hồ sơ báo cáo thẻ ABTC của doanh nghiệp năm 2023 20 năm Nguyễn Thị Thanh An  

20  05/LS 
Hồ sơ người Bình Định phát sinh các vấn đề lãnh sự ở nước 

ngoài năm 2023 
20 năm Đoàn Thị Ngọc Duyên 

 

21  06/LS Hồ sơ công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 20 năm Đoàn Thị Ngọc Duyên  

22  07/LS 

Hồ sơ liên quan đến công tác thành lập cơ quan lãnh sự nước 

ngoài tại Việt Nam; các vấn đề liên quan đến cơ quan lãnh sự 

năm 2023 

20 năm Nguyễn Thị Thanh An 

 

23  08/LS 

Hồ sơ liên quan đến công tác di cư ra nước ngoài của tỉnh 

Bình Định; Thỏa thuận GCM (thực hiện Kế hoạch triển khai 

Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của 

Liên hợp quốc) năm 2023 

Vĩnh viễn Đoàn Thị Ngọc Duyên 

 

24  09/LS 
Hồ sơ liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người 

của tỉnh Bình Định  
Vĩnh viễn Đoàn Thị Ngọc Duyên 

 

25  10/LS Hồ sơ công tác nhân quyền năm 2023 Vĩnh viễn Đoàn Thị Ngọc Duyên  

26  11/LS Hồ sơ liên quan đến các văn bản lãnh sự khác năm 2023 10 năm Đoàn Thị Ngọc Duyên  

27  12/LS 

Hồ sơ liên quan đến công tác về chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 

2023 

20 năm  Đoàn Thị Ngọc Duyên 
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28  13/LS 
Hồ sơ liên quan đến công tác quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ năm 2023 
20 năm Nguyễn Thị Thanh An 

 

29  14/LS 
Hồ sơ liên quan đến công tác chứng nhận lãnh sự, hợp pháp 

hóa lãnh sự năm 2023  
Vĩnh viễn Đoàn Thị Ngọc Duyên 

 

30  15/LS Hồ sơ người nước ngoài tại tỉnh năm 2023 20 năm Nguyễn Thị Thanh An  

31  16/LS Hồ sơ liên quan đến công tác tàu cá và ngư dân năm 2023 20 năm Đoàn Thị Ngọc Duyên  

32  17/LS 
Hồ sơ liên quan đến khu vực biên giới biển và các vấn đề biển 

đảo năm 2023 
20 năm  Đoàn Thị Ngọc Duyên 

 

33  18/LS Hồ sơ liên quan đến công tác MIA năm 2023 20 năm Nguyễn Hoài Phương  

III. THANH TRA 

34  01/TTra 
Hồ sơ phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Bình Định 
20 năm Nguyễn Đức Thắng  

35  02/TTra 
Hồ sơ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Bình Định 
10 năm Nguyễn Đức Thắng  

36  03/TTra 

Hồ sơ tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 

Định 

Vĩnh viễn Nguyễn Đức Thắng  
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37  04/TTra 
Hồ sơ thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Bình Định 
Vĩnh viễn Nguyễn Đức Thắng  

38  
05/TTra 

(PCP) 

Hồ sơ Báo cáo định kỳ công tác viện trợ PCPNN 6 tháng và 

năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
20 năm Nguyễn Lê Na  

39  
06/TTra 

(PCP) 

Hồ sơ Hiệp y khen thưởng cá nhân và tổ chức nước ngoài (các 

cá nhân, tổ chức PCPNN) năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Bình Định 

20 năm Nguyễn Lê Na  

40  
07/ TTra 

(PCP) 

Hồ sơ các văn bản phi chính phủ khác năm 2023 của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
20 năm Nguyễn Lê Na  

IV. VĂN PHÒNG 

41 5 01/VP 

Hồ sơ về đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, thông báo chữ 

ký… của các cơ quan gửi đến Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 

năm 2023 

5 năm Văn thư 

 

42  02/VP 

Tập lưu các văn bản trả lời các ngành năm 2023 của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Bình Định (góp ý chức năng, nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị liên quan) 

5 năm Đặng Văn Quảng 

 

43 6 03/VP 
Tập lưu báo cáo tháng năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 

Định 
10 năm Đặng Văn Quảng 
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44  04/VP 
Tập lưu báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm năm 

2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
20 năm Đặng Văn Quảng 

 

45 8 05/VP 
Hồ sơ về công tác đào tạo do các Sở, ngành thông báo năm 

2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
10 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

46  06/VP 

Hồ sơ về các lớp đào tạo do Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức 

tại các Tỉnh; các lớp phiên dịch, các lớp đào tạo cho Lãnh đạo 

Sở; các lớp đào tạo do Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh tổ chức; 

các chương trình học bổng năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Bình Định 

20 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

47 9 07/VP 

Hồ sơ về công tác đào tạo lý luận chính trị, an ninh quốc 

phòng, quản lý nhà nước; đào tạo nước ngoài năm 2023 của 

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 

20 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

48  08/VP 
Hồ sơ thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Bình Định 
20 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

49  09/VP 

Hồ sơ báo cáo kết quả công tác đối ngoại của địa phương 6 

tháng và năm 2023 (trình UBND tỉnh và Tỉnh ủy) của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Bình Định 

20 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

50 0 10/VP 
Hồ sơ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở 

Ngoại vụ Bình Định 
20 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 
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51 1 11/VP 
Tập lưu thông báo ý kiến kết luận tại các cuộc họp giao ban 

năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
10 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

52 2 12/VP 
Hồ sơ xét sáng kiến nội bộ năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Bình Định 
Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

53 3 13/VP 

Hồ sơ xây dựng quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng 

và sáng kiến nội bộ năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 

Định 

Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

54  14/VP 
Tập lưu các văn bản đăng ký thi nâng ngạch; thi công chức; 

chuyển ngạch năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

55  15/VP 
Tập lưu báo cáo các lĩnh vực năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Bình Định 
10 năm Văn thư 

 

56  16/VP 
Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng công chức 

năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

57 4 17/VP 
Hồ sơ nâng lương (thường xuyên và trước thời hạn) của công 

chức năm 2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định  
20 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

58 5 18/VP 

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng (Khối Thi đua- Tham 

mưu Tổng hợp và Cụm Thi đua số 4) năm 2023 của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Bình Định 

20 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 
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59  19/VP 

Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

- Các hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

- Các hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở Ngoại vụ 

20 năm 

10 năm 
Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

60  20/VP 
Hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 

Định năm 2023 
20 năm Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

61 7 21/VP 
Hồ sơ kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở năm 2023 của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

62 8 22/VP Hồ sơ về dân chủ cơ sở, dân vận năm 2023 10 năm Nguyễn Thị Thu Hiền  

63 0 23/VP 
Hồ sơ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Ngoại 

vụ tỉnh Bình Định 
Vĩnh viễn Đoàn Thị Nhật Hằng 

 

64  24/VP 

Công khai dự toán ngân sách:  

- Năm 

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng  

Vĩnh viễn  

   20 năm  
Đoàn Thị Nhật Hằng 

 

65 1 25/VP 
Báo cáo kiểm kê tài sản cố định của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 

Định 
20 năm Đoàn Thị Nhật Hằng 

 

66 2 26/VP 

Báo cáo tài chính và quyết toán năm 2023 

Sổ sách kế toán: 

- Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 

 

20 năm 

10 năm 

Đoàn Thị Nhật Hằng 
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67 3 27/VP 
Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kết toán và lập 

báo cáo tài chính 
10 năm Đoàn Thị Nhật Hằng 

 

68 4 28/VP 
Công văn trao đổi về lĩnh vực tài chính - kế toán năm 2023 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định 
10 năm Đoàn Thị Nhật Hằng 

 

69  29/VP Hồ sơ tham gia BHXH, BHYT năm 2023 của Sở Ngoại vụ 10 năm Đoàn Thị Nhật Hằng  

70 5 30/VP 
Hồ sơ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của Sở Ngoại vụ 

Bình Định  
20 năm Văn thư 

 

71 6 31/VP Sổ văn bản đi năm 2023 của Sở Ngoại vụ Bình Định Vĩnh viễn Văn thư  

72 7 32/VP Sổ văn bản đến năm 2023 của Sở Ngoại vụ Bình Định 20 năm Văn thư  

73 8 33/VP 
Sổ đăng ký văn bản mật đến năm 2023 của Sở Ngoại vụ Bình 

Định 
Vĩnh viễn Văn thư 

 

74 9 34/VP 
Sổ đăng ký văn bản mật đi năm 2023 của Sở Ngoại vụ Bình 

Định 
Vĩnh viễn Văn thư 

 

75 0 35/VP 
Tập lưu văn bản đi (bằng giấy) năm 2023 của Sở Ngoại vụ 

Bình Định 
50 năm Văn thư 

 

76  36/VP 
Tập lưu văn bản đến (bằng giấy) năm 2023 của các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
50 năm Văn thư 
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77  37/VP Hồ sơ về công tác chuyển đổi số năm 2023 20 năm Đặng Văn Quảng  

78 2 38/VP Hồ sơ về an ninh trật tự năm 2023 20 năm Đặng Văn Quảng  

79  39/VP Hồ sơ về công tác Thanh niên 2023 10 năm Đặng Văn Quảng  

80 6 40/VP 
Hồ sơ tổng hợp đoàn ra, đoàn vào (cấp tỉnh, cấp Sở) 6 tháng 

và năm 2023 
5 năm Đặng Văn Quảng 

 

Bản danh mục hồ sơ này có 80 hồ sơ bao gồm: 

 16 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn. 

 64 hồ sơ bảo quản có thời hạn. 

 DUYỆT 

Bình Định, ngày       tháng 3 năm 2023 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thị Như Hiền 
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